
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Dư Triệu Vy 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 SHCN   

2 Ngữ Văn Bài 6: Sức mạnh của truyền thông 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 Ngữ Văn Đọc: Đấu tranh cho một thế giới hòa 
bình 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

4  Toán Bài 3. Tính chất của phép khai phương  Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 Mỹ thuật Ôn tập - Kiểm tra cuối kì 1 Vở vẽ A4, màu vẽ, bút chì, 
tẩy,... 

6 English (Expat) 
E9: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 
Unit 6: Life skills: SB pp.74-75 
E10:Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 + WB p.53 
Unit 6: Developing writing: SB p.79 
IELTS: Unit 6: Transport & Places in 
Town Overview #1-3 p.70 Unit 
6_Listening #7-12 p.72-74 
 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Sinh học Cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến 
nhiễm sắc thể SGK, vở, bút 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 Vật lý   

2 LS&ĐL Bài 13. Một số nước ở Châu Á từ năm 
1945 đến năm 1991 (tiết 1)  

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

3 LS&ĐL Bài 13. Một số nước ở Châu Á từ năm 
1945 đến năm 1991 (tiết 2)   

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 

Giầy thể thao, bình nước cá 
nhân. 



  
 
 

 

- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
- Ôn động tác hai bước lên rổ (tiếp 
theo) 
Tổ chức trò chơi vận động." 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
- Ôn động tác hai bước lên rổ (tiếp 
theo) 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, bình nước cá 
nhân. 

6 English (Expat) 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 
Unit 6: Developing writing: SB p.79 + 
HW: WB p. 54 
E10: Unit 6: Developing writing: SB p.79 
Reading & Language art G8: Unit 
2_Lesson 1 
IELTS: Unit 6_Speaking #18-19 p.76 
Unit 6_Reading & Vocabulary #4-6 
p.71-72 
 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Ngữ Văn Đọc: Đấu tranh cho một thế giới hòa 
bình (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 



  
 
 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN TẠI TRƯỜNG: CHUYÊN BIỆT HY VỌNG 

6 Hóa học Bài 27: Glucose và saccharose  

7 Hóa học Bài 27: Glucose và saccharose  

8 Đại sứ VĂN HOÁ ĐỌC 
NGHỆ THUẬT 
TRUYỀN THÔNG 
TIẾNG ANH 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 

HỌC SINH ĐƯỢC NGHĨ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2026 
 
 
 



  
 
 

 

 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 

HỌC SINH ĐƯỢC NGHĨ 
 


